	STT
	Ảnh 
	Thông tin cá nhân

	1 
	[image: image1.jpg]



	Hiệu trưởng: Lê Quốc Khương
Ngày sinh: 27/06/1963
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 
ĐTdđ0912091886
E-mail vp:
c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	P. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 15/11/1963
Trình độ C.môn: Cao Đẳng Toán
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 
01656799801
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com  
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	P. Hiệu trưởng: Lê Thị Ngần
Ngày sinh: 18/07/1966
Trình độ C.môn: Cao đẳng Tiểu Học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01693916607
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com  
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	TTCM Xã hội: Vũ Thị Hảo
Ngày sinh: 28/10/1966
Trình độ C.môn: Cao đẳng Văn – Sử
Trình độ LLCT: Sơ cấp 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động:01647916516
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	Nhân viên thiết bị - Thư viện: Võ Thị Trang
Ngày sinh: 05/10/1989
Trình độ C.môn: Trung cấp Thư Viện
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875951
ĐT di động: 01649589995
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com  
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	Nhân viên Y tế: Nguyễn Thị Xuyến
Ngày sinh: 01/09/1987
Trình độ C.môn: Trung cấp Y
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01687445288
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	TTCM 4,5: Nguyễn Thị  Hồng Hạnh
Ngày sinh: 16/10/1978
Trình độ C.môn: Cao đẳng Tiểu học
Trình độ LLCT: sơ cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01236911330
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	Giáo viên:Đào Văn Tý
Ngày sinh: 28/08/1975
Trình độ C.môn: Cao đảng Mĩ thuật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động:0983.717328 
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :theamhoasy@gmail.com              
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	Giáo viên:Đỗ Văn Duy
Ngày sinh: 05/05/1978
Trình độ C.môn: Cao đẳng Mĩ thuật
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động:0934208555
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	TTCM 1,2,3:  Nguyễn Thị Vượt
Ngày sinh: 03/06/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng Tiểu học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01228487995
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	Giáo viên:  Đỗ Thị Bông
Ngày sinh: 25/08/1989
Trình độ C.môn: Cao đẳng Tiểu học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0968707311
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	Giáo viên: Hoàng Văn Vuôn
Ngày sinh: 02/04/1960
Trình độ C.môn: Cao đẳng Sinh Hóa
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01635586983: 
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	Giáo viên:Phạm Đức Long
Ngày sinh: 15/02/1986
Trình độ C.môn: Cao đẳng Thể dục
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0973206110
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com  
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	Giáo viên: Lê Văn Thảo
Ngày sinh: 28/05/1987
Trình độ C.môn: Cao đẳng Toán
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0972102667
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	Giáo viên: Dương Thị Hà
Ngày sinh: 21/09/1989
Trình độ C.môn: Đại học Văn Sử
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0989831934
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	Giáo viên:  Nguyễn Thị Mơ
Ngày sinh: 10/03/1985
Trình độ C.môn: Cao đẳng Âm nhạc
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01696293666
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com  
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Lê
Ngày sinh: 09/08/1990
Trình độ C.môn: Cao đẳng Văn Địa
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01669671257
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com  
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	TTCM  Tự nhiên: Lê Trọng Tùng
Ngày sinh: 07/12/1974
Trình độ C.môn: Đại học Toán Lý
Trình độ LLCT: sơ cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động:09822378638 
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Văn Hanh
Ngày sinh: 10/03/1980
Trình độ C.môn: Đại học Tiến Anh
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01687689690
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com  
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	Giáo viên: Nguyễn Thị  Vị
Ngày sinh: 05/10/1966
Trình độ C.môn: Trung cấp  
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01667446431
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	Giáo viên: Lương Thị Minh
Ngày sinh: 12/01/1963
Trình độ C.môn: Trung cấp 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động : 01236915354: 
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com  
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Hường
Ngày sinh: 12/10/1963
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com  : 
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	Giáo viên:Cao Thị Hường
Ngày sinh: 28/04/1970
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0989435325
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	Giáo viên: Phạm Thị Nương
Ngày sinh: 12/11/1976
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động:01679387299 
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	Văn thư- thủ quỹ: Hoàng Thị Việt
Ngày sinh: 19/09/1985
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0974156780
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 
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	Kế toán: Nguyễn Thị Thư
Ngày sinh: 07/11/1981
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com  
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Dàng
Ngày sinh: 05/12/1994
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 
E-mail vp:  c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :                 @gmail.com 


